
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp BP1 BP2 BP3 BP4 QT Ghi chú

1 2121110382 Đỗ Tuấn Anh CCQ2111E 8.9 6.0 3.8 4.3 5.4

2 2121110143 Nguyễn Quốc Bảo CCQ2111E 8.9 7.5 1.5 1.0 4.2

3 2120110214 Nguyễn Thanh Bình CCQ2011G 5.6 7.0 3.0 3.6 Thiếu bài KT

4 2121110174 Lê Thị Ngọc Diệu CCQ2111E 10.0 9.0 9.0 9.0 9.2

5 2121110163 Ngô Ngọc Thái Dương CCQ2111E 0.0 0.0 Bỏ học

6 2121110153 Ngô Ti Gô CCQ2111E 10.0 9.0 8.0 4.5 7.6

7 2121110164 Hoàng Thu Hằng CCQ2111E 6.7 8.0 0.0 4.8 4.5

8 2121110152 Trần Thiên Trung Hiếu CCQ2111E 10.0 9.0 10.0 7.0 8.9

9 2121110175 Lê Minh Hoàng CCQ2111E 10.0 8.0 4.3 3.0 5.9

10 2121110141 Phạm Đức Hùng CCQ2111E 10.0 7.0 3.5 3.8 5.6

11 2121110356 Mạc Quốc Huy CCQ2111E 10.0 9.3 7.8 7.0 8.3

12 2121110158 Đinh Thị Thanh Huyền CCQ2111E 10.0 9.0 8.8 8.0 8.8

13 2121110142 Nguyễn Hải Hưng CCQ2111E 7.8 6.0 5.5 3.8 5.5

14 2118110033 Hoàng Hựu Hưởng CCQ1811A 0.0 0.0 Bỏ học

15 2121110157 Huỳnh Minh Khánh CCQ2111E 6.7 8.0 0.0 4.5 4.5
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STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp BP1 BP2 BP3 BP4 QT Ghi chú

16 2121110159 Nguyễn Quốc Khánh CCQ2111E 0.0 0.0 Bỏ học

17 2120110119 Võ Ngọc Lai CCQ2011D 10.0 10.0 10.0 8.5 9.6

18 2121110149 Lê Trần Nam Long CCQ2111E 0.0 0.0 Bỏ học

19 2121110172 Huỳnh Văn Luân CCQ2111E 4.4 7.0 2.5 Thiếu bài KT

20 2121110169 Dương Hồng Luyến CCQ2111E 5.6 6.5 1.0 1.0 3.2

21 2121110145 Nguyễn Tiến Mạnh CCQ2111E 8.9 6.5 7.5 8.0 7.6

22 2121110162 Cù Thanh Nam CCQ2111E 8.9 7.0 9.0 3.0 6.8

23 2121110170 Phạm Hữu Nghĩa CCQ2111E 0.0 0.0 Bỏ học

24 2121110155 Lê Quốc Nghiêm CCQ2111E 8.9 8.5 8.8 6.5 8.1

25 2121110173 Huỳnh Thị Yến Nhung CCQ2111E 8.9 9.0 5.0 5.3 Thiếu bài KT

26 2121110168 Nguyễn Thị Kiều Oanh CCQ2111E 10.0 10.0 10.0 7.3 9.2

27 2121110166 Lê Văn Phi CCQ2111E 7.8 6.5 0.0 4.5 4.3

28 2121110146 Nguyễn Đại Hồng Sơn CCQ2111E 8.9 6.0 0.0 5.0 4.5

29 2121110156 Nguyễn Đức Hoàng Sơn CCQ2111E 8.9 7.0 5.0 0.0 4.8

30 2121110160 Nguyễn Hữu Tâm CCQ2111E 10.0 7.5 6.5 0.0 5.5

31 2120110359 Đặng Ngọc Tấn CCQ2011G 7.8 7.5 2.5 3.0 4.8

32 2121110151 Lưu Văn Thành CCQ2111E 0.0 0.0 Bỏ học

33 2121110150 Nguyễn Thành Thắng CCQ2111E 6.7 6.5 6.0 3.5 5.5

34 2121110167 Võ Hoàng Thắng CCQ2111E 8.9 8.5 7.0 4.5 7.0

35 2121110144 Đồng Nguyễn Hoài Thương CCQ2111E 10.0 9.3 5.0 3.3 6.5

36 2121110171 Trần Thanh Thương CCQ2111E 7.8 7.0 2.0 5.0 5.1

37 2121110165 Phan Văn Tín CCQ2111E 0.0 0.0 Bỏ học

38 2119110062 Nguyễn Văn Toán CCQ1911B 7.8 6.3 4.0 4.8 5.5

39 2121110148 Trịnh Quốc Trung CCQ2111E 8.9 7.0 0.0 3.0 4.2

40 2121110154 Nguyễn Thị Thúy Vi CCQ2111E 10.0 7.0 2.8 4.5 5.6


